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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 30 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1: Anh hơn em 14 tuổi. Tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Số tuổi của anh là: 

A. 40 tuổi B. 30 tuổi C. 28 tuổi D. 42 tuổi 

Câu 2: Năm nay 
1

7
tuổi bố bằng 

1

2
tuổi con. Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con hiện nay là: 

A. 20 tuổi B. 25 tuổi C. 10 tuổi D. 12 tuổi 

Câu 3: Cha hơn con 36 tuổi. 5 năm trước, tuổi con bằng 
1

5
 tuổi cha. Tuổi con hiện nay là: 

A. 4 tuổi B. 14 tuổi C. 15 tuổi D. 19 tuổi 

Câu 4: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2000 khoảng cách giữa hai điểm A và B là 5 cm. Tính khoảng 

cách hai điểm đó ngoài thực tế. 

A. 100m B. 100cm C. 100mm D. 1000cm 

Câu 5: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài một mảnh đất hình chữ nhật đo được 10cm. Chiều 

dài thật của mảnh đất đó là : 

A. 20dam B. 20dm C. 20m D. 20cm 

Câu 6: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, chiều rộng phòng học lớp em đo được 7cm. Chiều rộng thật 

của phòng học đó là: 

A. 70 000cm B. 7000dm C. 70m D. 700cm 

Câu 7: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2000, Quãng đường từ nhà An đến trường đo được 5mm. Quãng 

đường từ nhà An đến trường trên thực tế là: 

A. 10cm B. 100m C. 100cm D. 10m 

Câu 8: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh – Quy Nhơn 

đo được 28cm. Độ dài thật của quãng đường thành phố Hồ Chí Minh – Quy Nhơn là: 

A. 7 000 000cm B. 7 000 000dm C. 70 000m D. 700km 
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II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính: 

a) 
4 2

5 3
  ………………… b, 

5 4

7 9
 = ………………… c, 

7 4

13 5
  =………………… 

Bài 2: Năm nay Hoa kém cô Nhung 27 tuổi và tuổi của cô Nhung gấp 4 lần tuổi Hoa. Tính 

tuổi của mỗi người. 

Bài giải 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ...............................................................  

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................  

Bài 3: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 104cm. Đường chéo dài có độ dài gấp 

3 đường chéo ngắn. Tính diện tích hình thoi đó. 

Bài giải 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ...............................................................  

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................  

Bài 4: Một trại chăn nuôi gia cầm, trong một ngày thu được 1500 quả trứng gà và trứng vịt. 

Sau khi bán 240 quả trứng gà thì số trứng gà còn lại bằng 
5

9
 số trứng vịt. Hỏi ngày hôm đó 

trại thu được bao nhiêu quả trứng mỗi loại. 

Bài giải 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
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 ............................................................... 

 ...............................................................  

................................................................. 

.................................................................  

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D D B A C C D B 

II. Tự luận 

Bài 1: Tính: 

a) 
4 2 12 10 22

5 3 15 15 15
     b, 

5 4 45 28 17

7 9 63 63 63
     c, 

7 4 28

13 5 65
    

Bài 2: Năm nay Hoa kém cô Nhung 27 tuổi và tuổi của cô Nhung gấp 4 lần tuổi Hoa. Tính 

tuổi của mỗi người. 

Bài giải 

Tuổi của Hoa là: 27 : (4 – 1) = 9 (tuổi) 

Tuổi của cô Nhung là: 9 × 3 = 27 (tuổi) 

Đáp số: 27 tuổi 

Bài 3: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 104cm. Đường chéo dài có độ dài gấp 

3 đường chéo ngắn. Tính diện tích hình thoi đó. 

Bài giải 

Đường chéo ngắn dài là: 104 : (3 + 1) = 26 (cm) 

Độ dài đường chéo dài là: 26 × 3 = 78 (cm) 

Diện tích hình thoi là:  26 × 78 : 2 = 1014 (cm2) 

Đáp số: 1014m2 

Bài 4: Một trại chăn nuôi gia cầm, trong một ngày thu được 1500 quả trứng gà và trứng vịt. 

Sau khi bán 240 quả trứng gà thì số trứng gà còn lại bằng 
5

9
 số trứng vịt. Hỏi ngày hôm đó 

trại thu được bao nhiêu quả trứng mỗi loại. 

Bài giải 

Tổng số trứng gà và vịt sau khi bán là: 1500 – 240 = 1260 (quả) 

Số trứng gà sau khi bán là: 1260 : (5 + 9) × 5 = 450 (quả) 

Số trứng gà trại thu được hôm đó là: 450 + 240 = 690 (quả) 

Số trứng vịt: 1500 – 690 = 810 (quả) 

 

 


